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Tên đề tài: Một số kinh nghiệm trong định hướng giải bài tập Khoa học tự nhiên - Phần vật lý cho học sinh
Nội dung lĩnh vực đề tài: Giáo dục
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Chức vụ: Giáo viên - Bộ môn giảng dạy: Vật lý - Khoa học tự nhiên.
Nội dung tóm tắt: Để hoạt động dạy học tích cực trong môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất tăng cường hứng thú học tập của học sinh có hiệu quả thông qua việc định hướng giải bài tập Khoa học tự nhiên - phâm môn Vật lý, giáo viên thực hiện:
* Tìm hiểu một số phương pháp dạy học sử dụng trong việc định hướng giải bài tập:
- Phương pháp hoạt động nhóm
- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
- Phương pháp vấn đáp …
* Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy
*Phân loại bài tập vật lý
- Phân loại theo mức độ
- Phân loại theo phương tiện giải
* Trình tự giải bài một bài tập Vật Lý
- Bước 1: Đọc, tìm hiểu kĩ đề bài
- Bước 2: Phân tích, xác định mối liên hệ cơ bản giữa các dữ liệu đưa ra và các dữ liệu cần tìm
- Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải, rút ra kết quả cần tìm
- Bước 4: Kiểm tra và biện luận kết quả
Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: có thể áp dụng đối với tất cả các môn học
Thời điểm áp dụng: năm học 2022 - 2023
Hiệu quả mang lại: Thông qua kết quả khảo sát tôi nhận thấy học sinh học tập sôi nổi hơn, tích cực chủ động hơn, yêu thích môn Khoa học tự nhiên, hình thành các năng lực, phẩm chất cho học sinh, đặc biệt rèn luyện cho các em ý thức tự học, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn, kết quả học tập của học sinh được nâng cao 

I.  MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc7712602]1. Đặt vấn đề
Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, sau khi Quốc hội thông qua Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới. Trong những năm qua, toàn ngành giáo dục đã có sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển năng lực của người học. Vì phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh.
Theo đó, trong chương trình giáo dục phổ thông, môn học Khoa học tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ bởi những kiến thức chuyên môn của Khoa học tự nhiên là vô cùng quan trọng, là cơ sở cho nhiều ngành kỹ thuật, những kiến thức vật lí mang lại có sự gắn kết chặt chẽ với thực tế đời sống.
Đối với môn học Khoa học tự nhiên nói chung và phần Vật lý, để nâng cao được chất lượng thì người học không những cần nắm vững được những kiến thức lý thuyết chuyên môn, biết áp dụng công thức để tính các bài tập cơ bản mà còn phải hiểu để giải thích được các hiện tượng Vật lý đã và đang xảy ra trong tự nhiên cũng như cuộc sống thường ngày. Trong việc học vật lý, mỗi kiến thức chuyên môn đều cần được nhắc lại, củng cố sau mỗi bài học, theo đó bài tập là một phương thức cực kỳ hữu hiệu. Bài tập giúp người học củng cố, khắc sâu kiến thức đã học, mở rộng thêm những kiến thức cơ bản của những bài học trên lớp, củng cố thêm kỹ năng vận dụng nhưng cái đã biết để giải quyết vấn đề cụ thể và đặc biệt hơn là qua đó phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề của học sinh, có giá trị to lớn trong việc giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh. Chính vì vậy, đối với người học việc nắm được các phương pháp để vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các bài tập là rất cần. Mỗi bài tập không đơn thuần chỉ là con số, là áp dụng công thức và tính ra đáp án, mà đó còn là cả một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và đào sâu kiến thức, các khái niệm, các định luật và vận dụng vào những vấn đề trong thực tiễn.
Bài tập phần Vật lý rất đa dạng và phức tạp, nhiều bài tập có sự liên quan đến kiến thức chuyên môn của nhiều bộ môn khác. Chính vì vậy, mỗi giáo viên khi giảng dạy cần phải có sự đầu tư cho mỗi dạng bài tập, có sự kiên nhẫn giúp đỡ học sinh hiểu một cách cặn kẽ về mỗi dạng bài, nắm vững kiến thức và tự tin mỗi khi giải bài tập vật lý để từ đó các em yêu thích hơn đối với sự học phân môn Vật Lý - môn Khoa học tự nhiên.
Chính vì tầm quan trọng của bài tập, là một giáo viên dạy Khoa học tự nhiên nói chung và phần Vật lý nói riêng tôi cũng mong muốn học sinh của mình có những bài giải tốt. Vì vậy tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm trong định hướng giải bài tập Khoa học tự nhiên - Phần vật lý cho học sinh” nhằm mục đích nâng cao chất lượng làm bài, chất lượng giáo dục của bộ môn Khoa học tự nhiên tại nhà trường.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Nhằm phát huy của vai trò của người giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, là người định hướng việc học, hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức chuyên môn giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực tự học của học sinh. Giúp nâng cao chất lượng các tiết học có vận dụng bài tập, hình thành kĩ năng kĩ xảo cho mỗi học sinh khi giải quyết các dạng bài tập vật lý, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Khoa học tự nhiên.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Sử dụng phương pháp  dạy học môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh tạo sự tích cực, chủ động cho học sinh bằng cách định hướng giải bài tập Khoa học tự nhiên - Phần vật lý cho học sinh
Học sinh lớp 6; 7 trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng.
4. Giới hạn của đề tài
Nghiên cứu việc sử dụng đổi mới phương pháp dạy học tích cực, áp dụng phương pháp sử dụng định hướng giải bài tập Khoa học tự nhiên - Phần vật lý cho học sinh trong hoạt động dạy và học. Học của học sinh lớp 6; 7 trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng.
5. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu dạy học ở trường trung học cơ sở, sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên và một số môn khác có liên quan.
Nghiên cứu thực tiễn: Tìm hiểu tình hình dạy học Khoa học tự nhiên 6 (sử dụng phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp với giáo viên, học sinh; dự giờ môn Khoa học tự nhiên để quan sát hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh để thu thập làm cơ sở lí luận của đề tài). Vận dụng lí luận vào tổ chức hoạt động dạy học khoa học tự nhiên 6.
Sử dụng  tổng hợp các phương pháp sau:
+ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
+ Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm. 
+ Phương pháp quan sát khoa học.
+ Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin.
+ Phương pháp thực nghiệm khoa học.
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
[bookmark: _Toc7712604]II.   PHẦN NỘI DUNG
[bookmark: _Toc7712605]1. Cơ sở lý luận
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy trong nhà trường trung học cơ sở, hơn nữa môn Khoa học tự nhiên, phân môn Vật lý mà tôi đang giảng dạy là môn học thực nghiệm, bên cạnh việc đòi hỏi kỹ năng thực hành rất cao, sức sáng tạo lớn còn đòi hỏi kĩ năng vận dụng những kiến thức lý thuyết trên lớp để giải quyết các bài toán, các hiện tượng thực tế. Song trong quá trình dạy học tại trường, tôi nhận thấy học sinh còn chưa nhận thấy được sự quan trọng của việc vận dụng kiến thức để giải quyết các hiện tượng vật lý được cụ thể hóa trong các bài tập, mà đối với học sinh bài tập chỉ đơn giản là đáp án, là con số, giải bài tập còn rập khuôn, máy móc, chưa chủ động sáng tạo, chưa tự lực giải quyết các nhiệm vụ học tập dưới sự điều khiển của giáo viên, nhiều học sinh chưa có kỹ năng vận dụng toán học để giải bài tập vật lý.
[bookmark: _Toc7712606]- Bài tập là phương thức hữu hiệu để củng cố và mở rộng kiến thức: Khi giải bài tập, mỗi học sinh phải vận dụng những kiến thức trừu tượng trong lý thuyết để giải, qua đó nắm được bản chất của kiến thức, của các hiện tượng vật lý đã được học, thấy được sự đa dạng muôn hình muôn vẻ của các hiện tượng đang diễn ra trong thực tế và rèn luyện cho mình kỹ năng quan sát, phân tích các hiện tượng vật lý thú vị đã và đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Bài tập sẽ là phương thức khắc họa kiến thức đơn giản và hữu hiệu nhất, từ đó giảm đi sự e dè, nhàm chán của mỗi học sinh khi học bộ môn Vật lý.
[bookmark: _Toc7712607][bookmark: _Toc7712608]- Bài tập giúp rèn luyện kỹ năng tự vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tế, tự đánh giá và kiểm tra kiến thức: Khi tiếp cận với mỗi bài tập, học sinh phải tự bản thân mình phân tích các dữ liệu của đề bài đưa ra, tự đào sâu lại những kiến thức đã học, xây dựng những lập luận để từ đó đưa ra phương án giải quyết tình huống tốt nhất. Chính vì vậy bài tập không chỉ là phương tiện tốt để mỗi học sinh rèn luyện kĩ năng vận dụng những kiến thức chuyên môn đã được học để phân tích và giải quyết các tình huống thực tế, mà còn là hình thức rèn luyện khả năng tự học, tự kiểm tra và đánh giá kiến thức của bản thân, xây dựng cho mình đức tính tự tìm tòi và học hỏi, qua đó hình thành cho mỗi học sinh kĩ xảo khi tiếp xúc với các bài tập ở bộ môn Vật lý nói riêng và các bộ môn khác nói chung
- Bài tập là phương tiện tốt để kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh: Sự đa dạng của bài tập, từ trắc nghiệm đến tự luận, từ áp dụng công thức để tính đến suy luận logic, từ nhận biết đến vận dụng chính là công cụ để giáo viên kiểm tra, đánh giá được mức độ nắm vững kiến thức của từng học sinh, qua đó phân loại được các đối tượng học sinh và có phương pháp giảng dạy phù hợp đối với từng đối tượng để nâng cao chất lượng giáo dục.
[bookmark: _Toc7712609]2. Thực trạng vấn đề.
Ban giám hiệu rất quan tâm, hỗ trợ công tác giảng dạy của giáo viên đặc biệt trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học phát triển năng lực – phẩm chất học sinh.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đam mê, chịu khó, tìm tòi sáng tạo, luôn trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường tương đối đảm bảo cho việc dạy học. 
Việc áp dụng các PPDH tích cực của giáo viên: Phương pháp dạy học nhóm, Phương pháp giải quyết vấn đề, Phương pháp đóng vai, PPDH theo góc, phương pháp trò chơi bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong dạy học;
Phần lớn học sinh ngoan, có ý thức học tập tốt. Bên cạnh đó trao đổi và khảo sát tôi nhận thấy một số ít học sinh chưa có động lực, chưa hứng thú trong học tập, kết quả học tập chưa cao do thói quen thụ động, quen nghe, chép, ghi nhớ máy móc và tái hiện lại những gì giáo viên nói, chưa có thói quen chủ động tìm hiểu, khám phá bài học nếu không được giao nhiệm vụ hoặc nếu có được giao nhiệm vụ thì cũng còn lúng túng trong khi độc lập giải quyết vấn đề. 
Sự đa dạng của các hiện tượng vật lý, của các dạng bài tập thực sự là một rào cản lớn của học sinh cần phải vượt qua nếu muốn làm tốt được các bài tập trong chương trình bộ môn Khoa học tự nhiên, đặc biệt phần Vật lí. 
Bên cạnh đó, đa số thời gian các tiết học là học lý thuyết, về những khái niệm trừu tượng. Chính vì vậy, các em chưa được rèn luyện hết với các dạng bài tập, chưa nắm vững và hệ thống được các phương pháp giải bài tập. Chính điều đó là khó khăn bước đầu của học sinh khi giải bài tập.
Những khó khăn mà học sinh trong nhà trường mắc phải được thể hiện rõ trong chất lượng ở những bài làm của học sinh, cụ thể với kết quả khảo sát ở các lớp 6; 7 tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng cuối học kì 1 năm học 2022 – 2023 bằng những bài tập ở các mức độ khác nhau. Kết quả thu được như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A1
	34
	9
	26,5
	7
	20,6
	10
	29,4
	8
	23,5

	6A2
	35
	8
	22,9
	9
	25,7
	11
	31,4
	7
	20

	6A3
	34
	9
	27,2
	10
	30,3
	9
	27,3
	6
	18,3

	7A1
	32
	8
	25,8
	10
	32,3
	6
	19.4
	8
	25,8

	7A2
	32
	5
	15,6
	9
	28,1
	10
	31,2
	8
	25

	7A3
	32
	5
	15,7
	10
	31,3
	8
	25
	9
	28,1


Chính vì vậy, muốn nâng cao chất lượng bài làm của các em thì không những mỗi học sinh cần được trang bị tốt những kiến thức cơ bản, mà giáo viên cần phải có phương pháp để các đối tượng học sinh khác nhau được tiếp cận với nhiều dạng bài tập khác nhau, định hướng và hướng dẫn cho học sinh phương pháp để giải quyết các bài tập đó một cách đúng trình tự, chính xác, đẹp đẽ và hiệu quả.
[bookmark: _Toc7712610]3. Giải pháp thực hiện
Dựa trên những thực trạng của vấn đề vừa nêu ở trên và thực tiễn áp dụng phương pháp trong dạy học của chính bản thân, từ đó đưa ra giải pháp “Một số kinh nghiệm trong định hướng giải bài tập Khoa học tự nhiên - Phần vật lý cho học sinh”
a. Mục tiêu
Phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh trong quá trình học
Tăng cường tính tích cực của học sinh trong quá trình học môn Khoa học tự nhiên 
Tăng sự tập trung, tự tin cho học sinh; tạo sự hứng thú trong quá trình tiếp thu kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn
b. Nội dung
Để mỗi học sinh hoàn thành tốt được những tiết học có vận dụng bài tập hay có thể tự mình hoàn thành những bài tập ở nhà, nâng cao năng lực tự học thì điều đầu tiên cần làm là giáo viên cần hệ thống lại kiến thức chuyên môn một cách khoa học, dễ hiểu để làm nền tảng, làm cơ sở cho việc giải bài học. Khi hệ thống lại kiến thức cũng như trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với các đối tượng học sinh ở từng lớp.
Đồng thời đó cần phải cung cấp cho học sinh cách phân loại bài tập, trình tự giải một bài tập vật lý cũng như giới thiệu cho học sinh một sô dạng bài tập cơ bản trong môn Khoa học tự nhiên - phân môn Vật lý và cách giải, để từ đó học sinh có thể tự tích lũy thêm cho mình một số kinh nghiệm khi giải bài tập, làm cơ sở cho việc tự học, tự giải các dạng bài tập nâng cao khi học ở nhà. Đó là nội dung chính của bài viết này.
c. Cách thức và điều kiện thực hiện giải pháp.
[bookmark: _Toc7712611]c1. Giới thiệu một số phương pháp dạy học tích cực
Dạy học tích cực (DHTC) là một thuật ngữ rút gọn dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. DHTC nêu cao mối quan hệ giữa việc dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm của các hoạt động dạy học, coi trọng rèn luyện phương pháp tự học của học sinh bên cạnh việc rèn luyện học tập hợp tác.
Có thể kể tên một số phương pháp dạy học tích cực: phương pháp vấn đáp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp đóng vai, phương pháp vấn đáp, phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp động não.
[bookmark: _Toc7712612]c1.1. Phương pháp hoạt động nhóm
Ở phương pháp hoạt động nhóm, lớp học được chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4-6 người, mỗi lớp không quá 6 nhóm để đảm bảo việc hoạt động nhóm đạt được kết quả cao nhất. Việc chia nhóm cần được thực hiện phù hợp với nội dung, yêu cầu của bài học và có thể thay đổi theo từng bài học khác nhau.
Nhóm tự bầu nhóm trưởng. Các thành viên hoạt động tích cực theo sự phân công nhiệm vụ của nhóm trưởng, trong quá trình hoạt động các thành viên có sự phối hợp và giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Kết quả hoạt động của thành viên đóng góp vào kết quả của nhóm, kết quả của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp.
Phương pháp hoạt động nhóm có thể tiến hành như sau: 
* Làm việc chung cả lớp :
- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức
- Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ
- Hướng dẫn cách làm việc trong nhóm
* Làm việc theo nhóm
- Phân công trong nhóm
- Cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi hoặc tổ chức thảo luận trong nhóm
- Cử đại diện hoặc phân công trình bày kết quả làm việc theo nhóm
* Tổng kết trước lớp
- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả
- Thảo luận chung
- Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp hoặc vấn đề tiếp theo trong bài
Phương pháp hoạt động nhóm giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức các hoạt động nhóm cần tránh sự ỷ lại vào một thành viên nào đó trong tổ mà phải đảm bảo tất cả các thành viên đều được hoạt động và đóng góp vào kết quả chung của cả nhóm.
[bookmark: _Toc7712613]c1.2. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
Phương pháp dạy học tích cực này rèn luyện cho học sinh biết phát hiện, đặt ra và tự giải quyết những vấn đề xảy ra trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
Cấu trúc một bài học (hoặc một phần bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề thường như sau: 
- Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức
+ Tạo tình huống có vấn đề;
+ Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh;
+ Phát hiện vấn đề cần giải quyết
- Giải quyết vấn đề đặt ra
+ Đề xuất cách giải quyết;
+ Lập kế hoạch giải quyết;
+ Thực hiện kế hoạch giải quyết.
- Kết luận:
+ Thảo luận kết quả và đánh giá;
+ Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra;
+ Phát biểu kết luận;
+ Đề xuất vấn đề mới.
- Các mức trình độ đặt và giải quyết vấn đề.
	Các mức
	Đặt vấn đề
	Nêu giả thuyết
	Lập kế hoạch
	Giải quyết vấn đề
	Kết luận, đánh giá

	1
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên
	Học sinh
	Giáo viên

	2
	Giáo viên
	Giáo viên
	Học sinh
	Học sinh
	Giáo viên + Học sinh

	3
	Giáo viên + Học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Giáo viên + Học sinh

	4
	Học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Giáo viên + Học sinh


[bookmark: _Toc7712614]c1.3. Phương pháp vấn đáp
Vấn đáp là phương pháp DHTC mà trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:
- Vấn đáp tái hiện: giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Đây là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học.
- Vấn đáp giải thích – minh hoạ : Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe – nhìn.
- Vấn đáp tìm tòi: giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. Giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến – kể cả tranh luận – giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định.
[bookmark: _Toc7712615]c2. Hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy
[bookmark: _Toc7712619][bookmark: _Toc7712621]Sơ đồ tư duy có thể hiểu là một phương pháp ghi chép tận dụng tối đa khả năng ghi nhớ, sự nhạy cảm của bộ não đối với hình ảnh, màu sắc sự giúp con người có thể nắm bắt được các vấn đề, nội dung và liên kết những đối tượng đơn lẻ lại với nhau. Sơ đồ tư duy trình bày các ý tưởng, nội dung bằng hình ảnh, giúp bộ não nhìn nhận và ghi nhớ dễ dàng hơn. 
c3. Phân loại bài tập vật lý
Có rất nhiều cách để phân loại bài tập vật lý, phân loại theo mức độ, phân loại theo phương tiện giải, phân loại theo mục đích, theo cách cho dữ liệu…tuy nhiên đối với bài tập phân môn vật lý , bài tập thường được phân loại theo hai kiểu cơ bản sau:
[bookmark: _Toc7712620]	3.1. Phân loại theo mức độ
Dựa vào mức độ, bài tập vật lý có thể được phân loại như sau:

Phân loại bài tập theo mức độ

Bài tập tập dược

Bài tập tổng hợp

Bài tập sáng tạo
Là những bài tập cơ bản, đơn giản, chỉ đề cập đến một vài phép tính đơn giản
Là bài tập khi giải cần phải vận dụng nhiều khái niệm, định luật, dùng nhiều kiến thức
Là dạng bài tập học sinh có sự vận dụng kiến thức, sáng tạo ra cách giải.

c3.2. Phân loại theo phương tiện giải

Phân loại bài tập theo phương tiện giải

Bài tập định tính

Bài tập định lượng

Bài tập đồ thị
Là những bài tập khi giải học sinh chỉ cần thực hiện các phép tính đơn giản, hoặc tính nhẩm
Là bài tập khi giải cần phải thực hiện một loại các phép tính để cho ra một kết quả định lượng
Là bài tập đòi hỏi học sinh phải biểu diễn quá trình diễn biến của hiện tượng nêu trong bài tập bằng đồ thị 

Bài tập thí nghiệm
Là bài tập đòi hỏi phải làm thí nghiệm để kiểm chứng lời giải lý thuyết để tìm ra số liệu cần thiết cho việc giải

[bookmark: _Toc7712622]c4. Trình tự giải bài một bài tập Vật Lý
Thông thường đối với một bài tập Vật Lý, trình tự giải phải trải qua 4 bước sau:
Bước 1: Đọc, tìm hiểu kĩ đề bài
Đây là bước đầu tiên trong quá trình giải bài tập, cần được thực hiện một cách cẩn thận. Học sinh cần phải đọc kĩ đề bài, xác định ý nghĩa của các thuật ngữ, xác định dữ liệu đề ra là gì, cần tìm cái gì. Tiếp theo, đối với những dạng bài tập yêu cầu có sự áp dụng công thức để tính toán, học sinh cần sử dụng các kí hiệu vật lý để tóm tắt nội dung đề bài, quy đổi các đại lượng một cách thống nhất.
Trong những trường hợp cần thiết, vẽ hình để diễn đạt nội dung của đề bài, trên đó có thể hiện rõ các dữ liệu đã cho, dữ liệu cần tìm.
Bước 2: Phân tích, xác định mối liên hệ cơ bản giữa các dữ liệu đưa ra và các dữ liệu cần tìm
Phân loại dạng bài tập đưa ra: định lượng hay định tính? Bài tập thí nghiệm hay đồ thị?
Phân tích nội dung đề bài, làm sáng tỏ hiện tượng được nói tới trong đề bài, hiện tượng đó liên quan đền những đại lượng vật lý nào? Hệ thống hóa lại kiến thức, đối chiếu và tìm mối liên quan giữa các dữ liệu đưa ra và dữ liệu cần tìm.
Trong trường hợp không có mối liên hệ giữa trực tiếp giữa các dữ liệu đã cho và cần tìm, phải tìm đến những đại lượng trung gian, có liên hệ với những dữ liệu trên.
Lên dự kiến các bước giải, trình bày bài tập.
Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải, rút ra kết quả cần tìm
Thực hiện các bước giải dự kiến, cần thực hiện đúng theo trình tự đưa ra ở bước 2. Từ các liên hệ cần thiết đã xác lập được tiếp tục luận giải tính toán để rút ra kết quả cần tìm.
Đối với các bài tập định lượng, cần tập cho học sinh thói quen giải bằng chữ và chỉ thay giá trị bằng số của các đại lượng trong biểu thức cuối cùng. Thực hiện cẩn thận đối với các con số, các phép tính toán, đảm bảo giá trị của kết quả đều có ý nghĩa.
Bước 4: Kiểm tra và biện luận kết quả
Ở bước này, cần kiểm tra lại kết quả cuối cùng, có đúng chưa? Có phù hợp với điều kiện của đề bài đưa ra hoặc là thực tế hay không? Loại bỏ những kết quả không phù hợp.
Kiểm tra lại các bước giải, độ chính xác của các con số.
Có thể dùng phương pháp suy luận để tìm cách giải khác ngắn và đơn giản hơn.
Trong thực tế, việc giải bài tập vật lý không nhất thiết phải rập khuôn, thực hiện cứng nhắc các bước, đặc biệt là ở bước 2 và 3. Sự rập khuôn sẽ làm mất đi tính sáng tạo của bài giải, đôi khi là kém hiệu quả, dài dòng.
[bookmark: _Toc7712623]c5. Giới thiệu một số bài tập cơ bản trong chương trình và hướng dẫn giải
	Bài 1: Tại sao ta không nhìn thấy các vật trong tủ đóng kín?
	 Hướng dẫn giải:
	- Xác định dạng bài tập: Bài tập định tính, giải thích hiện tượng
	- Đọc kĩ đề bài, xác định dữ liệu đề cho: Tủ bị đóng kín, các vật trong tủ không nhìn thấy được
	- Xác định dữ liệu cần tìm: Vì sao các vật trong tủ bị đóng kín lại không nhìn thấy được?
	- Gợi ý, hướng dẫn học sinh hệ thống hóa lại kiến thức bằng các câu hỏi: 	+ Điều kiện để nhìn thấy được một vật là gì? => Phải có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.
	+ Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Vật sáng bao gồm nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
	- Hướng dẫn học sinh liên kết các kiến thức đã có bằng có câu hỏi:
	+ Các vật ở trong tủ là nguồn sáng hay vật sáng? – Chủ yếu là các vật sáng
	+ Tủ đang ở trong trạng thái nào? – Bị đóng kín -> không có ánh sáng lọt vào -> Các vật không được chiếu sáng nên không còn là vật sáng
	+ Có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt không? – Không
	- Giải: Vì tủ bị đóng kín nên ánh sáng từ các vật trong tủ không thể truyền đến mắt nên ta không nhìn thấy được các vật.
	Bài 2: Cho 3 cái kim. Hãy cắm 3 cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?.
	 Hướng dẫn giải:	
	- Trước tiền cần xác định cho học sinh đây là dạng bài tập định tính, giải thích hiện tượng và kèm theo đó là thí nghiệm.
	- Xác định dữ liệu cho, dữ liệu cần tìm: Đề cho 3 cái kim, yêu cầu hãy cắm cho 3 cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy.
	- Gợi ý học sinh bằng các câu hỏi: Khi nào ta nhìn thấy được 3 cái kim và khi nào thì ko nhìn thấy? => ta nhìn thấy 3 cái kim khi có ánh sáng từ 3 cái kim truyền đến mắt ta, và ko nhìn thấy khi không có ánh sáng từ 3 cái kim truyền đến mắt => Khi thẳng hàng ta chỉ nhìn thấy được cây kim thứ nhất và ko nhìn thấy được cây kim thứ hai, ba.
	- Chứng tỏ, đường truyền của ánh sáng từ cây kim thứ hai, ba đến mắt bị che khuất => cần đặt cây kim thứ nhất trên đường thẳng nối cây kim thứ hai, ba và mắt
	- Gợi ý học sinh cách cắm kim và giải thích:
Lúc đầu ta cắm cây kim số (1) thẳng đứng trên tấm bìa và nằm trong khoảng từ mắt ngắm đến nguồn sáng. Cắm cây kim số (2) sao cho mắt ngắm cây kim số (2) bị che khuất bởi cây kim số (1); cuối cùng cắm cây kim số (3) sao cho mắt ngắm nó che khuất cây kim (1) (2); như vậy ba cây kim thẳng hàng.
Bởi vì: Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Nên kim thứ nhất nằm trên cùng một đường thẳng với kim thứ (2) (3) thì ánh sáng từ kim thứ (2) và (3) không đến được mắt, do đó mắt sẽ không nhìn thấy kim thứ (2) và (3).
	Bài 3: Hãy nêu cách vẽ ảnh của một điểm sáng S tạo bởi gương phẳng
	 Hướng dẫn giải:
	- Đọc kĩ đề bài, tìm dữ liệu và yêu cầu của đề bài: Bài yêu cầu nêu các cách vẽ ảnh của một điểm sáng.
	- Nhớ lại những kiến thức chuyên môn liên quan
	+ Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ko hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo
	+ Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật
	+ Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau
	+ Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’
	- Dựa vào những kiến thức đã học ta có 2 cách vẽ ảnh ảo S’ của điểm sáng S.
	Cách 1: Vận dụng tính chất ảnh ảo S’ luôn đối xứng với điểm sáng S qua gương phẳng
	Cách 2: Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng
	- Hướng dẫn học sinh vẽ ảnh ảo S’
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	Bài 4: Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đến chỗ sét đánh là bao nhiêu không?
	 Hướng dẫn giải
	- Xác định đại lượng cần tìm: Khoảng cách từ nơi mình đến chổ sét đánh là bao xa?
	- Xác định được vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s
	- Tiếng sét đến sau khi ta nhìn thấy chớp 3s thì ta có biểu thức : t = t’ + 3 (nếu gọi t là thời gian tiếng sét đến tai, t’ là thời gian tia chớp truyền đến mắt)
	- Ta tìm mối liên hệ giữa các đại lượng đã cho. Xác định công thức tính quãng đường và thời gian truyền âm: s = vt và t = s/v
	- Từ đó xác định được thời gian tiếng sét truyền đến tai: t = s/v (s là quãng đường truyền âm, v là vận tốc truyền âm trong không khí)
	- Thời gian tia chớp truyền đến mắt của chúng ta: t’ = s/v’ (v’ là vận tốc ánh sáng v’ = 3000000000 m/s)
	- Từ đó ta có biểu thức: t = t’ + 3 hay s/v = s/v’ + 3
	- Thay giá trị bằng số của các đại lượng : s/340 = s/3000000000 + 3
	=> s ≈ 1020 m
	- vậy khoảng cách từ nơi người đứng đến chỗ sét đánh là ≈ 1020 m.
[bookmark: _Toc7712624]d. Tính mới của giải pháp
Bài viết đã nêu ra được những khó khăn cơ bản của học sinh trong việc giải các bài tập, đã hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản của phân môn Vật lý trong môn Khoa học tự nhiên một cách khoa học, đơn giản, dễ hiểu. 
Các kiến thức cơ bản trong phân môn Vật lý trong môn Khoa học tự nhiên  được hệ thống bằng sơ đồ tư duy, tận dụng khả năng ghi nhớ hình ảnh của bộ bão để ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay phân tích một vấn đề thành nhiều nhánh có sự liên hệ, liên kết với nhau. Với sơ đồ tư duy, các dữ liệu được ghi nhớ và nhìn nhận dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đây chính là nền tảng để học sinh vận dụng giải quyết các bài toán, các hiện tượng vật lý.
[bookmark: _Toc7712625]4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng.
Từ việc hệ thống, củng cố lại những kiến thức chuyên môn, nắm vững được những lý thuyết trừu tượng đã được học ở trên lớp bằng sơ đồ tư duy, kết hợp cùng việc thực hiện đúng trình tự giải một bài toán vật lý, đa số học sinh đã tự có thể giải linh hoạt các bài tập cơ bản trong phân môn Vật lý trong môn Khoa học tự nhiên .
Cụ thể hơn, thông qua quá trình khảo sát bằng các bài tập khác nhau đối với học sinh khối lớp 6; 7 sau khi định hướng giải bài tập, kết quả thu được ở học kì II năm học 2022 - 2023 như sau: 
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A1
	34
	11
	32,4
	8
	23,5
	12
	35,3
	3
	8,8

	6A2
	35
	9
	27,5
	15
	24,9
	9
	25,7
	2
	5,7

	6A3
	34
	16
	48,5
	5
	15,2
	12
	36,4
	1
	3

	7A1
	32
	8
	25,8
	13
	41,9
	8
	25,8
	3
	9,7

	7A2
	32
	7
	21,9
	14
	43,8
	9
	28,1
	2
	6,2

	7A3
	32
	9
	28,1
	11
	36,4
	8
	25
	4
	12,5


Qua khảo sát và đối chiếu, kết quả các bài làm ở điểm trung bình giảm, khá giỏi tăng lên.
[bookmark: _Toc7712626]III.  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc7712627]1. Kết luận
Đề tài nêu lên vai trò của giáo viên trong các tiết học, là người định hướng, hướng dẫn học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập, đặc biệt là các tiết học có bài tập vận dụng. Việc hoàn thành tốt các bài tập là một phương tiện để giáo viên giúp học sinh củng cố, đào sâu và mở rộng các kiến thức lý thuyết trừu tượng của môn học, từ đó hình dung rõ hơn các hiện tượng vật lý được đưa ra trong bài toán cũng như trong thực tế.
Từ việc định hướng cho học sinh phân loại bài tập, trình tự cũng như các bước trình bày một bài toán học sinh có thể tự học ở nhà, vận dụng các kiến thức chuyên môn cũng như cách giải các dạng bài tập cơ bản trên lớp để làm tốt các bài tập được giao bởi giáo viên, qua đó không những giúp cho học sinh rèn luyện những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết mà còn giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp thu các kiến thức mới.
Việc định hướng giải bài tập cho học sinh cần được thực hiện liên tục, thực hiện đều tay đối với học sinh, thực hiện lần lượt đối với các bài tập từ dễ đến khó, so sánh các dạng bài tập để khắc sâu nội dung kiến thức và cách giải. Trên cơ sở đó giúp cho học sinh tránh được những sự lúng túng ban đầu khi tiếp xúc với các dạng bài tập vật lý khác nhau.
Định hướng giải bài tập cho học sinh có thể coi là một phương pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục của bộ môn Vật lý với đặc trưng là một môn khoa học thực nghiệm, gắn liền với các hiện tượng trong đời sống. Làm tốt bài tập, học sinh tự rèn luyện cho mình kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích vấn đề, từ đó hệ thống và vận dụng những kiến thức đã được học để giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống được nêu ra trong nội dung bài tập. Qua đó, góp phần hình thành nhân cách con người lao động mới, sáng tạo, thích nghi với xã hội ngày càng phát triển.
[bookmark: _Toc7712628]2. Kiến nghị
Đối với phòng Giáo Dục và Đào Tạo: Tiếp tục xây dựng chủ trương, kế hoạch, tổ chức tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên. Cung cấp thường xuyên, kịp thời các loại tài liệu tham khảo về đổi mới phương pháp dạy học.
Đối với nhà trường: Bổ sung các loại sách tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dạy học để giáo viên thuận tiện áp dụng các phương pháp mới trong giảng dạy. Tiếp tục xây dựng chủ trương, kế hoạch, tổ chức tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên.
Đối với GV: Bản thân mỗi giáo viên cần tăng cường học tập tích cực đổi mới phương pháp để trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Trên đây là báo cáo giải pháp về sử dụng trò chơi trong dạy học môn khoa học tự nhiên, trong quá trình báo cáo không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của ban giám khảo, quý thầy cô. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Buôn Hồ, ngày 22 tháng 02 năm 2024.
	Xác nhận của BCH Công Đoàn

	Người viết


                Nguyễn Thị Ngọc Huyền

	Xác nhận của lãnh đạo nhà trường
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